
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Thôn phụ Khang, Xã Đường Lâm, Thị Xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

03/12/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN ASEAN SHOES VIỆT NAM 

0108533155

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán mô tô, xe máy
(trừ bán buôn xe có động cơ đã qua sử dụng qua đấu giá)

4541

2. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu 4799

3. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

4. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: - Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng
- Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)

4932

5. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh 4773

6. Sản xuất sản phẩm khác từ cao su 2219

7. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

8. Khai thác lâm sản khác trừ gỗ 0231

9. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

10. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

11. Sản xuất giày, dép 1520

12. Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm 1512

13. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: - Dịch vụ môi giới bất động sản
- Dịch vụ tư vấn bất động sản
- Dịch vụ quản lý bất động sản

6820

14. Quảng cáo 7310

15. Dịch vụ liên quan đến in
Chi tiết: - Thiết kế, tạo mẫu in quảng cáo và dịch vụ in ấn

1812

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ASEAN SHOES VIỆT NAM 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: ASEAN SHOES VIETNAM JOINT STOCK 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: ASEAN .VN

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0989.539.668
Email:

Fax:
Website:
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16. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết: - Xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư; 
- Tổ chức hội nghị, hội thảo, hội chợ triển lãm

8230

17. Đại lý du lịch 7911

18. Điều hành tua du lịch 7912

19. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

20. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

21. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

22. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

23. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

24. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

25. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(Trừ loại nhà nước cấm)

4620

26. Bán buôn đồ uống 4633

27. Bán buôn thực phẩm 4632

28. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649(Chính)

29. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
(trừ bán buôn xe có động cơ đã qua sử dụng qua đấu giá)

4511

30. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

31. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
(Trừ đấu giá phụ tùng ô tô và xe có động cơ khác)

4530

32. Cho thuê xe có động cơ 7710

33. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh 

8299

34. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: - Đại lý bán hàng hóa
- Môi giới mua bán hàng hóa

4610

35. Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp 0240

36. Khai thác và thu gom than cứng 0510

37. Khai thác và thu gom than non 0520

38. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

39. Thuộc, sơ chế da; sơ chế và nhuộm da lông thú 1511

40. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm
Chi tiết: Hoạt động của các đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới 
lao động, việc làm

7810

41. Cung ứng lao động tạm thời 7820
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5.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
HỮU NGHĨA

Thôn Yên Dục, 
Xã Hiệp Thuận, 
Huyện Phúc Thọ, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

25.000 250.000.000 5,000

Tổng số 25.000 250.000.000 5,000

112289820

2 VŨ THỊ HÒA Số 312-K1, Khu 
tập thể Nguyễn Ái 
Quốc, Phường 
Nghĩa Tân, Quận 
Cầu Giấy, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

75.000 750.000.000 15,000

Tổng số 75.000 750.000.000 15,000

0361820029
03

3 PHAN KẾ 
CHUNG

Thôn phụ Khang, 
Xã Đường Lâm, 
Thị Xã Sơn Tây, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

200.000 2.000.000.000 40,000

Tổng số 200.000 2.000.000.000 40,000

112324475

4 ĐÀO NGỌC 
PHƯỢNG

Số 46/530 Đường 
Thụy Khuê, 
Phường Bưởi, 
Quận Tây Hồ, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

100.000 1.000.000.000 20,000

Tổng số 100.000 1.000.000.000 20,000

013190009

5 TRẦN HỢP 
PHƯƠNG

Số 2, Ngõ 860, 
Đường Bạch 
Đằng, Phường 
Thanh Lương, 
Quận Hai Bà 
Trưng, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

100.000 1.000.000.000 20,000

Tổng số 100.000 1.000.000.000 20,000

013025747

42. Cung ứng và quản lý nguồn lao động 7830

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       112324475
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn phụ Khang, Xã Đường Lâm, Thị Xã Sơn Tây, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn phụ Khang, Xã Đường Lâm, Thị Xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

Họ và tên:   PHAN KẾ CHUNG Nam

29/10/1969 Kinh Việt Nam

15/05/2006 Công an Tỉnh Hà Tây

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Tổng giám đốcChức danh:
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